Mẫu số 23-HS (Ban  hành  kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

	TÒA ÁN(1).........................

–––––––––––––––

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––




BIÊN BẢN 

PHIÊN TÒA HÌNH SỰ PHÚC THẨM

Vào hồi....... giờ....... phút ngày....... tháng....... năm(2)
 

Tại:(3)

Tòa án(4)
 

Mở phiên tòa để xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo(5)


Đã bị Tòa án (6)....................... xử phạt về tội (các tội)(7)..........................


Theo điểm (các điểm).......khoản (các khoản).........Điều (các điều)......... của Bộ luật Hình sự với mức hình phạt(8).............................................................

Do có kháng cáo (kháng nghị) của:(9)........................................................
Vụ án được xét xử(10)



I. Những người tiến hành tố tụng (11)

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông (Bà)


Thẩm phán (nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 5 người): Ông (Bà)


Thẩm phán dự khuyết (nếu có): Ông (Bà)


Các Hội thẩm nhân dân (quân nhân): Ông (Bà)

Hội thẩm nhân dân (quân nhân) dự khuyết (nếu có): Ông (Bà)

Thư ký phiên tòa: Ông (Bà)


Thư ký phiên tòa dự khuyết (nếu có): Ông (Bà)


Đại diện Viện kiểm sát.......................................tham gia phiên tòa: 

Ông (Bà)
Kiểm sát viên.

Ông (Bà)
Kiểm sát viên.

Ông (Bà)…………….………….. Kiểm sát viên dự khuyết (nếu có).

II. Những người tham gia tố tụng

- Bị cáo(12):............................ sinh ngày.....tháng..... năm..... tại


Nơi cư trú............; nghề nghiệp.................; trình độ văn hoá (học vấn)...........; dân tộc:…………………; giới tính:………; con ông.............................và bà...............................; có vợ (chồng) và.......con; tiền sự............; tiền án..........; nhân thân…….…….bị bắt tạm giam ngày.................................

- Người đại diện hợp pháp của bị cáo: 
Ông (Bà).........................sinh năm (hoặc tuổi)........; nơi cư trú.................; nghề nghiệp............................ là:(13)......................................................................

- Người bào chữa cho bị cáo:(14)
Ông (Bà)


- Bị hại:(15)


- Người đại diện hợp pháp của bị hại:(16)

- Nguyên đơn dân sự:(17)


- Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn dân sự:(18)

- Bị đơn dân sự:(19)


- Người đại diện hợp pháp của bị đơn dân sự:(20)


- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:(21)

- Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:(22)
...

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại (nguyên đơn dân sự,(23)........):

Ông (Bà)


- Người tham gia tố tụng khác:(24)

III. Phần thủ tục bắt đầu phiên tòa

1. Chủ tọa phiên tòa khai mạc phiên tòa và đọc Quyết định đưa vụ án ra xét xử.

2. Thư ký phiên tòa báo cáo với Hội đồng xét xử về sự có mặt, vắng mặt của những người được Tòa án triệu tập hoặc được mời và lý do vắng mặt.

3. Chủ tọa phiên tòa kiểm tra lại sự có mặt những người có mặt tại phiên tòa theo giấy triệu tập, giấy mời của Tòa án; kiểm tra lý lịch, phổ biến quyền và nghĩa vụ của họ; giải thích cho họ biết về những bản án, quyết định được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án và quyền của họ về việc yêu cầu Tòa án không công bố những nội dung liên quan đến bí mật cá nhân, bí mật gia đình, bí mật kinh doanh; yêu cầu người phiên dịch, người giám định phải cam đoan làm tròn nhiệm vụ và yêu cầu người làm chứng là người thành niên phải cam đoan không khai gian dối.

4. Chủ tọa phiên tòa giới thiệu những người tiến hành tố tụng và hỏi Kiểm sát viên, những người tham gia tố tụng xem họ có đề nghị thay đổi Thẩm phán, Kiểm sát viên, Thư ký phiên tòa, người giám định, người phiên dịch hay không.(25)

5. Chủ tọa phiên tòa hỏi người kháng cáo, Kiểm sát viên có bổ sung, thay đổi, rút kháng cáo, kháng nghị hay không.(26)

6. Chủ tọa phiên tòa hỏi Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng xem có ai yêu cầu bổ sung chứng cứ mới, tài liệu, đồ vật, triệu tập thêm người làm chứng hay không.(27)
IV. Phần tranh tụng tại phiên tòa:
1. Thành viên Hội đồng xét xử trình bày tóm tắt nội dung vụ án, quyết định của bản án sơ thẩm, nội dung kháng cáo, kháng nghị:

2. Hỏi và trả lời tại phiên tòa:(28)

3. Tranh luận tại phiên tòa:(29)

        4. Lời nói sau cùng của bị cáo (nếu có):
Hội đồng xét xử vào phòng nghị án để nghị án.

Hội đồng xét xử vào phòng xử án và tuyên án(30)
Những sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng:(31)

Phiên tòa kết thúc vào hồi...... giờ...... phút ngày...... tháng....... năm....
 

	Thư ký ghi biên bẢn phiên tÒA
(Ký tên, ghi rõ họ tên)


	ThẨm phán - ChỦ tỌA phiên tÒA

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




